
ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÁ THƯỚC     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Số:           /QĐ-UBND          Bá Thước, ngày         tháng       năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển  

viên chức ngành Giáo dục huyện Bá Thước  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁ THƯỚC 

 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 

2019; 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 

52/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 

viên chức; Luật Giáo dục số 43/2019/QH 14 ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 ban hành Quy chế 

tổ chức thi tuyển. xét tuyển công chức; thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công 

chức; thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý; 

Căn cứ Công văn số 15371/UBND-THKH ngày 17/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa V/v chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2022 

 Theo đề nghị của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức huyện Bá Thước. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt 67 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên 

chức ngành Giáo dục huyện Bá Thước. Cụ thể như sau: 

- Giáo viên Mầm non: 15 hồ sơ. 

- Giáo viên Tiểu học: 52 hồ sơ. Trong đó: 

+ Giáo viên Văn hóa: 23 hồ sơ. 

+ Giáo viên Tiếng Anh: 08 hồ sơ.  



+ Giáo viên Tin học: 01 hồ sơ. 

+ Giáo viên Thể dục: 08 hồ sơ. 

+ Giáo viên Âm nhạc: 07 hồ sơ. 

+ Giáo viên Mỹ Thuật: 05 hồ sơ. 

(Có danh sách cụ thể kèm theo).  

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Bá Thước có trách 

nhiệm thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 2 xét 

tuyển;  

Tổ chức, chuẩn bị danh mục tài liệu để thông báo hoặc hướng dẫn ôn tập 

cho thí sinh đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Sở Nội vụ (báo cáo) 

- Trường trực Huyện ủy (báo cáo);  

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch huyện; 

- Hội đồng TDVCGD; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Bá Thước; 

- Lưu VT, NV (D.20b).  

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

Võ Minh Khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND, ngày    tháng   năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới   

tính 

Dân  

tộc 

Nơi đăng kí hộ  

khẩu thường trú 

Trình độ 

chuyên môn 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON    

1 Bùi Thị Giang 28/02/1999 Nữ Mường xã Điền Quang, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

2 Vương Việt Hà 25/12/2000 Nữ Mường thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

3 Hà Thị Tủng 06/9/1997 Nữ Thái xã Thành Sơn, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

4 Vi Thị Duyên 21/4/1995 Nữ Thái xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

5 Lương Thị Oanh 24/6/2000 Nữ Mường xã Nam Động, huyện Quan Hóa Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

6 Phạm Thị Lanh 17/7/1994 Nữ Mường xã Điền Hạ, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

7 Lương Thị Uyên 20/10/1991 Nữ Mường xã Điền Lư, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

8 Hà Thị Hoài 08/10/1992 Nữ Thái xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

9 Vi Thị Tâm 10/02/1995 Nữ Thái xã Tam Lư, huyện Quan Sơn Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

10 Phạm Thu Thủy 28/4/2000 Nữ Mường xã Điền Thượng, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 



TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới   

tính 

Dân  

tộc 

Nơi đăng kí hộ  

khẩu thường trú 

Trình độ 

chuyên môn 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 

11 Trương Thị Luyến 02/3/1999 Nữ Mường xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

12 Đinh Thị Liên 14/5/2000 Nữ Mường xã Điền Quang, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

13 Trương Thị Nhàn 28/8/1995 Nữ Mường xã Lương Trung, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

14 Hà Thị Nhung 04/11/1993 Nữ Mường xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

15 Phạm Thị Thịnh 06/01/1986 Nữ Mường xã Lương Nội, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành GDMN DTTS 
 

II. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH    

1 Phạm Thị Quyên 12/6/2000 Nữ Mường xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước 
Cử nhân, ngành SP Tiếng 

Anh 
DTTS 

 

2 Lưu Thị Thơm 12/12/1993 Nữ Kinh xã Điền Trung, huyện Bá Thước 
Cử nhân, ngành SP Tiếng 

Anh 
0 

 

3 Đoàn Quỳnh Trang 19/02/2000 Nữ Thái xã Thiết Ống, huyện Bá Thước 
Cử nhân, ngành SP Tiếng 

Anh 
DTTS 

 

4 Phạm Thị Bình 24/01/1999 Nữ Mường xã Điền Quang, huyện Bá Thước 
Cử nhân, ngành SP Tiếng 

Anh 
DTTS 

 

5 Trương Thị Huệ 09/3/1983 Nữ Mường xã Thiết Ống, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành Ngoại ngữ DTTS 
 

6 Lục Thị Thu Hằng 03/11/1998 Nữ Thái xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước 
Cử nhân, ngành Ngôn ngữ 

Anh 
DTTS 

 

7 
Trương Thị Bích 

Phương 
14/8/2000 Nữ Mường xã Điền Trung, huyện Bá Thước 

Cử nhân, ngành SP Tiếng 

Anh 
DTTS 
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8 Hà Thị Dung 02/10/1994 Nữ Mường xã Điền Trung, huyện Bá Thước 
Cử nhân, ngành SP Tiếng 

Anh 
DTTS 

 

III. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIN HỌC    

1 Bùi Thị Hiền 06/6/1987 Nữ Kinh thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc Kỹ sư, ngành Tin học 0 
 

IV. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN ÂM NHẠC 

1 
Trương Thị Minh 

Nguyệt 
18/7/1984 Nữ Kinh xã Cẩm Tâm, huyện Cấm Thủy Cử nhân, ngành SP Âm nhạc 0 

 

2 Nguyễn Thị Thúy 27/7/1993 Nữ Mường xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Âm nhạc DTTS 
 

3 Hà Trung Toán 14/10/1987 Nam Mường xã Thiết Ống, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Âm nhạc DTTS 
 

4 Lò Thị Sáng 15/02/1992 Nữ Thái xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Âm nhạc DTTS 
 

5 Bùi Đức Lợi 04/02/1992 Nam Kinh xã Ban Công, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Âm nhạc 0 
 

6 Bùi Thị Nhung 08/8/1991 Nữ Mường xã Điền Lư, huyện Bá Thước Đại học, ngành SP Âm Nhạc DTTS 
 

7 Lữ Thị Hậu 12/5/1994 Nữ Thái xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh Đại học, ngành SP Âm Nhạc DTTS 
 

V. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MỸ THUẬT 

1 
Nguyễn Trường 

Giang 
30/6/1990 Nam Mường xã Lương Trung, huyện Bá Thước 

Cử nhân, ngành SP Mỹ 

Thuật 
DTTS 
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khẩu thường trú 
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2 Phạm Quốc Đạt 22/7/1998 Nam Mường xã Điền Quang, huyện Bá Thước 
Cử nhân, ngành SP Mỹ 

Thuật 
DTTS 

 

3 Hà Thị Hằng 01/9/1994 Nữ Mường xã Ái Thượng, huyện Bá Thước Đại học, ngành SP Mỹ Thuật DTTS 
 

4 Nguyễn Thị Thúy 06/7/1994 Nữ Kinh xã Lương Trung, huyện Bá Thước Đại học, ngành SP Mỹ Thuật 0 
 

5 Đặng Thi Lý 02/01/1986 Nữ Mường 
thị trấn Cành Nàng, huyện Bá 

Thước 

Cử nhân, ngành SP Mỹ 

Thuật 
DTTS 

 

VI. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC 

1 Bùi Hoàng Điệp 10/01/1985 Nam Mường xã Lương Trung, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP TDTT DTTS 
 

2 Lê Văn Thắng 15/6/1982 Nam Kinh xã Điền Lư, huyện Bá Thước 
Cử nhân SP Thể thao - 

GDQP 
DTTS 

 

3 Lê Thị Lý 06/10/1991 Nữ Kinh xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy Cử nhân, ngành SP TDTT 0 
 

4 Phạm Văn Huệ 02/9/1986 Nam Mường xã Điền Quang, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP TDTT DTTS 
 

5 Hoàng Minh Thắng 04/9/2000 Nam Kinh xã Thiết Ống, huyện Bá Thước 
Cử nhân, ngành Giáo dục thể 

chất 
0 

 

6 Lò Văn Nghị 20/10/1990 Nam Thái xã Lũng Cao, huyện Bá Thước 
Cử nhân, ngành Giáo dục thể 

chất 
DTTS 

 

7 Lê Tùng Dương 06/7/1996 Nam Kinh 
thị trấn Cành Nàng, huyện Bá 

Thước 

Cử nhân, ngành Giáo dục thể 

chất 
0 

 

8 Phạm Văn Hiệu 29/5/1993 Nam Mường xã Điền Thượng, huyện Bá Thước 
Cử nhân, ngành Giáo dục thể 

chất 
DTTS 
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VII. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VĂN HÓA TIỂU HỌC 

1 Phạm Thị Thịnh 15/5/1990 Nữ Thái thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

2 Trương Văn Thành 08/9/1990 Nam Mường xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

3 Lê Thị Linh 07/9/2000 Nữ Mường xã Điền Quang, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

4 Phạm Thu Quỳnh 24/10/2000 Nữ Mường xã Điền Thượng, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

5 Hà Mỹ Phương 25/01/1994 Nữ Mường xã Điền Hạ, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

6 Lê Thị Dung 13/5/1997 Nữ Kinh xã Điền Lư, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học 0 
 

7 Phạm Thị Hoài 10/9/2000 Nữ Mường xã Thiết Ống, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

8 Phạm Huyền An 19/10/2000 Nữ Mường xã Thiết Ống, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

9 Hà Thị Hằng 24/4/2000 Nữ Thái xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

10 Lê Hương Quỳnh 20/11/2000 Nữ Mường xã Ái Thượng, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

11 Nguyễn Thị Thảo 04/10/2000 Nữ Mường xã Hạ Trung, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

12 Trương Thị Chinh 12/9/2000 Nữ Mường xã Hạ Trung, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 



TT Họ và tên 
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13 Nguyễn Thu Thủy 15/3/1997 Nữ Kinh xã Thiết Ống, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học 0 
 

14 Hoàng Chánh Tiến 05/7/1991 Nam Kinh xã Điền Lư, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học 0 
 

15 Bùi Thị Vân 30/12/1990 Nữ Mường xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học 0 
 

16 Hà Thị Thảo 11/8/2000 Nữ Mường xã Điền Trung, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

17 Hà Thị Trâm 26/11/1998 Nữ Thái xã Ban Công, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

18 Bùi Thị Hương 06/12/1990 Nữ Mường xã Lương Trung, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

19 Lê Thị Thanh Tâm 22/11/2000 Nữ Mường xã Điền Lư, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

20 Hà Thị Nhàn 25/5/1998 Nữ Mường xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 
 

21 Lương Thị Thương 08/7/1995 Nữ Thái 
thị trấn Cành Nàng, huyện Bá 

Thước 
Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 

 

22 
Trương Thị Thanh 

Tú 
16/11/2000 Nữ Mường xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học DTTS 

 

23 
Trương Quỳnh 

Trang 
14/12/1997 Nữ Kinh xã Thiết Ống, huyện Bá Thước Cử nhân, ngành SP Tiểu học 0 

 

 

(Danh sách này có 67 người) 
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